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DANH MỤC TÀI SẢN, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-VPMT ngày 20/10/2026 của Đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung) 

TT Danh mục tài sản Mã số TS Tình trạng 
Năm sử 

dụng 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Giá bán (VNĐ) 

Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Máy fax  017011200000111 Hư hỏng, không còn sử dụng 2012 Cái 1 20.000 20.000 

2.  
Máy vi tính bàn Acer 

Veriton X2660G 
017011800000327 Hư hỏng, không còn sử dụng 2018 Bộ 1 100.000 100.000 

3.  
Máy vi tính bàn (lắp ráp, 

màn hình Samsung) 
017011500000168 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Bộ 1 100.000 100.000 

4.  
Máy vi tính bàn (lắp ráp, 

màn hình Samsung) 
017011500000169 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Bộ 1 100.000 100.000 

5.  
Máy vi tính bàn (lắp ráp, 

màn hình Dell) 
017011600000436 Hư hỏng, không còn sử dụng 2016 Bộ 1 100.000 100.000 

6.  Máy vi tính xách tay Dell 017011500000166 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 100.000 100.000 

7.  Máy quay phim Sony 017011300000159 Hư hỏng, không còn sử dụng 2013 Cái 1 300.000 300.000 

8.  Điện thoại bàn Panasonic ĐTB2015-01 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 10.000 10.000 

9.  Điện thoại bàn Panasonic ĐTB2015-02 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 10.000 10.000 

10.  Điện thoại bàn Panasonic ĐTB2015-05 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 10.000 10.000 

11.  Điện thoại bàn Panasonic ĐTB2015-10 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 10.000 10.000 



12.  Ghế nệm chân quỳ GHT2013-039 Hư hỏng, không còn sử dụng 2013 Cái 1 50.000 50.000 

13.  Ghế nệm chân quỳ GHT2013-003 Hư hỏng, không còn sử dụng 2013 Cái 1 50.000 50.000 

14.  Ghế nệm chân quỳ  GHT2013-032 Hư hỏng, không còn sử dụng 2013 Cái 1 50.000 50.000 

15.  Ghế nệm chân quỳ  GHT2013-033 Hư hỏng, không còn sử dụng 2013 Cái 1 50.000 50.000 

16.  Ghế nệm chân quỳ  GHT2013-019 Hư hỏng, không còn sử dụng 2013 Cái 1 50.000 50.000 

17.  Ghế nệm chân quỳ  GHT2013-023 Hư hỏng, không còn sử dụng 2013 Cái 1 50.000 50.000 

18.  Ghế nệm chân quỳ  GHT2013-013 Hư hỏng, không còn sử dụng 2013 Cái 1 50.000 50.000 

19.  Ghế xoay nệm GHE2014-05 Hư hỏng, không còn sử dụng 2014 Cái 1 50.000 50.000 

20.  Ghế xoay nệm GHE2014-04 Hư hỏng, không còn sử dụng 2014 Cái 1 50.000 50.000 

21.  Ghế xoay nệm  GHE2015-01 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 50.000 50.000 

22.  Ghế xoay nệm GHE2014-02 Hư hỏng, không còn sử dụng 2014 Cái 1 50.000 50.000 

23.  Ghế xoay nệm  GHE2015-03 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 50.000 50.000 

24.  Ghế xoay nệm GHE2014-01 Hư hỏng, không còn sử dụng 2014 Cái 1 50.000 50.000 

25.  Ghế xoay nệm  GHE2015-02 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 50.000 50.000 

26.  Ghế xoay nệm  GHE2015-04 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 50.000 50.000 

27.  Máy ảnh Sony MAYA2013-01 Hư hỏng, không còn sử dụng 2013 Cái 1 50.000 50.000 

28.  Máy điều hòa MĐHTT2013-1 Hư hỏng, không còn sử dụng 2013 Cái 1 700.000 700.000 

29.  Máy điều hòa MĐHTT2013-2 Hư hỏng, không còn sử dụng 2013 Cái 1 700.000 700.000 



30.  Máy ghi âm MGA2015-01 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 10.000 10.000 

31.  Máy hủy giấy MHG2015-02 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 50.000 50.000 

32.  Máy hủy giấy MHG2015-03 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 50.000 50.000 

33.  Máy hủy giấy MHG2015-01 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 50.000 50.000 

34.  Máy in  MIN2012-01 Hư hỏng, không còn sử dụng 2012 Cái 1 100.000 100.000 

35.  Máy in MIN2015-01 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 100.000 100.000 

36.  Máy in MIN2014-03 Hư hỏng, không còn sử dụng 2014 Cái 1 100.000 100.000 

37.  Máy làm mát Daikio MLM2017-01 Hư hỏng, không còn sử dụng 2017 Cái 1 350.000 350.000 

38.  Máy scan MSC2015-01 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 50.000 50.000 

39.  Máy scan MSC2016-01 Hư hỏng, không còn sử dụng 2016 Cái 1 50.000 50.000 

40.  Máy vi tính xách tay MVTT2015-01 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 100.000 100.000 

41.  Máy vi tính xách tay  MTXTTT2017-1 Hư hỏng, không còn sử dụng 2017 Cái 1 100.000 100.000 

42.  Micro MIC2016-011 Hư hỏng, không còn sử dụng 2016 Cái 1 10.000 10.000 

43.  Micro MIC2016-01 Hư hỏng, không còn sử dụng 2016 Cái 1 10.000 10.000 

44.  Quạt đứng Mitshu QUA2015-04 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 80.000 80.000 

45.  Quạt đứng Mitshu QUA2015-05 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 80.000 80.000 

46.  Quạt đứng Mitshu QUA2016-02 Hư hỏng, không còn sử dụng 2016 Cái 1 80.000 80.000 

47.  Quạt đứng Mitshu QUA2015-01 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 80.000 80.000 



48.  Quạt đứng Mitshu QUA2015-03 Hư hỏng, không còn sử dụng 2015 Cái 1 80.000 80.000 

49.  UPS UPS2016-012 Hư hỏng, không còn sử dụng 2016 Cái 1 30.000 30.000 

50.  UPS UPS2016-08 Hư hỏng, không còn sử dụng 2016 Cái 1 30.000 30.000 

51.  UPS UPS2016-010 Hư hỏng, không còn sử dụng 2016 Cái 1 30.000 30.000 

52.  UPS UPS2016-011 Hư hỏng, không còn sử dụng 2016 Cái 1 30.000 30.000 

53.  UPS UPS2016-05 Hư hỏng, không còn sử dụng 2016 Cái 1 30.000 30.000 

54.  UPS UPS2016-02 Hư hỏng, không còn sử dụng 2016 Cái 1 30.000 30.000 

55.  UPS UPS2016-03 Hư hỏng, không còn sử dụng 2016 Cái 1 30.000 30.000 

56.  UPS UPS2016-07 Hư hỏng, không còn sử dụng 2016 Cái 1 30.000 30.000 

57.  UPS UPS2016-04 Hư hỏng, không còn sử dụng 2016 Cái 1 30.000 30.000 

58.  UPS UPS2016-06 Hư hỏng, không còn sử dụng 2016 Cái 1 30.000 30.000 

59.  UPS UPS2016-09 Hư hỏng, không còn sử dụng 2016 Cái 1 30.000 30.000 

60.  UPS UPS2016-01 Hư hỏng, không còn sử dụng 2016 Cái 1 30.000 30.000 

TỔNG CỘNG (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) 4.950.000 
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